
Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ B. Bàn Võ Cầu lông Yoga

11A2 11A2 11A2 11A2 11A2 11A2

11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4

11A5 11A5 11A5 11A5 11A5

11D1 11D1 11D1 11D1 11D1

11A5
11D1

11A1 11A1 11A1 11A1 11A1 11A1

11A3 11A3 11A3 11A3 11A6 11A6

11A6 11D2 11A6 11A6 11D2

11D2 11D2 11D2

11D3 11D3 11D3 11A3

11A6 11D2 11A3

11D3 11D3 11D3

Luận

10A1 10A2 10A1 10A1 10A1 10A1

10A2 10A5 10A2 10A2 10A2 10A2

10A5 10A5 10A5 10A5

10D2 10D2 10D2

10D3 10A1 10D3 10D3 10A5

10D2 10D2 10D2

10D3 10D3 10D3

10A3 10A3 10A3 10A3 10A3 10A3

10A4 10A4 10A4 10A4 10A6 10A4

10A6 10A6 10A6 10A6

10D1 10D1 10D1 10D1

10A6 10A4
10D1 10D1

9A1 9A1 9A1 9A1

9A3 9A3 9A3

9A5 9A5

9A3

9A5 9A5

9A2 9A2 9A2 9A2

9A4 9A4 9A6

9A6 9A6

9A4

9A6 9A4

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - MÔN GDTC K9, K10, K11
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI SÁNG)

(Có giá trị từ ngày 17/08/2026)

2 1+2

Luận Lợi Hải Hiếu Việt
Thủy

506

Thư

3 1+2

Luận  Hoàng Hải

4 1+2

 Hoàng Hải Hiếu

Việt
Mai

506

Thư

Lợi
Thủy

514

Hiếu

5 1+2

Luận  Hoàng Hải

Việt
Mai

514

Lợi Thư
Thủy

506

6

1+2

Hải Hoàng

3+4

Hải Hoàng

Hiếu Việt
Mai

506

Lợi Thư

Hiếu Thư

Lợi

Việt

Hiếu Thư

Việt

Lợi



Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ B. Bàn Võ Cầu lông Yoga

7A2 7A2 7A2 7A2 7A2
7A4 7A4 7A4 7A4 7A4
7A6 7A6 7A6
7A8 7A8 7A8

7A6 7A6
7A8 7A8

12A1 12A1 12A1 12A1 12A1 12A1
12A4 12A4 12A4 12A4 12A4 12A4
12A6 12D1 12A6 12A6 12A6

12D1 12D1 12D1

12D5 12D5 12D5 12A6
12A6 12D1
12D5 12D1 12D5

12D5

8A1 8A1 8A1 8A1
8A2 8A2 8A2 8A3
8A3 8A3
8A4 8A4

8A3 8A2
8A4 8A4

6A1 6A1 6A1 6A1 6A1
6A2 6A3 6A2 6A2 6A3
6A3 6A5 6A3 6A3 6A6
6A4 6A7 6A4 6A4 6A7
6A5 6A5 6A5
6A6 6A6 6A6
6A7 6A2 6A7 6A7 6A2

6A4 6A4
6A6 6A5

7A1 7A1 7A1 7A1 7A1
7A3 7A3 7A3 7A3 7A3
7A5 7A5 7A5
7A7 7A7 7A7

7A5 7A5
7A7 7A7

12A2 12A2 12A2 12A2 12A3 12A2
12A3 12A3 12A3 12A3 12A5 12A3
12A5 12D2 12A5 12A5 12A5
12D2 12D2 12D2 12D2
12D3 12D3 12D3
12D4 12A5 12D4 12D4 12A2

12D3 12D2 12D3
12D4 12D3 12D4

12D4

8A5 8A5 8A5 8A5
8A6 8A6 8A6
8A7 8A7 8A7

8A6
8A7

3

2+3

Luận  Hoàng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÂU LẠC BỘ TDTT KHỐI 6, 7, 8 VÀ GDTC KHỐI 12

TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 17/08/2026)

2 4+5

Luận  Hoàng Hải Hiếu Việt

Lợi Thư

4+5

Hải  Hoàng

Hiếu Việt
Mai

506

Thủy

514
Lợi

Thư

Hải

Hiếu Việt

Lợi Thư

Hiếu Việt

Lợi Thư

5 4+5

Luận Hoàng Hải Hiếu Việt

4 4+5

Luận Hoàng Hải

Lợi Thư

6

2+3

Luận Hoàng Hải Hiếu Việt

4+5

Hải Lợi Hiếu

Thư

Mai

514

Lợi Thư Thủy

506

Việt


